
TT Tên sách Tác giả
Khổ 
sách

Đơn giá 
(VNĐ)

1
Hướng dẫn dạy học môn Toán cấp THCS theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

GS.TSKH. Đỗ Đức Thái (Chủ biên),
PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt,

 TS. Nguyễn Hoài Anh, 
TS. Phạm Xuân Chung, 

TS. Nguyễn Sơn Hà, 
TS. Phạm Sỹ Nam

17x24      75,000 

2
Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn  cấp THCS theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên),
TS. Phạm Thị Thu Hiền,
TS. Lê Thị Minh Nguyệt

17x24      75,000 

3
Hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên  cấp THCS theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018

– Phần Sinh học:
GS.TS. Đinh Quang Báo (Chủ biên)

PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn,
PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội;

– Phần Vật lí:
PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh (CB)

PGS.TS. Lê Đức Ánh 
ThS. Đỗ Thanh Hữu;

– Phần Hoá học:
PGS.TS. Đặng Thị Oanh (Chủ biên) 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, 
PGS.TS. Vũ Quốc Trung,

TS. Dương Bá Vũ

17x24      60,000 

4
Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí  cấp THCS theo chương trình giáo 
dục phổ thông 2018

GS.TS. Phạm Hồng Tung và 
GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

 (Đồng Chủ biên), 
PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ,
PGS.TS. Trịnh Đình Tùng, 
GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức,
PGS.TS. Kiều Văn Hoan, 
PGS.TS. Ngô Thị Hải Yến

17x24      75,000 

5
Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân cấp THCS theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018

PGS.TS. Đào Đức Doãn (Chủ biên),
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài,
 Vũ Thị Nga - Đào Thị Hà

Lưu Thị Hà

17x24      75,000 

6
Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật  cấp THCS theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 phần Mĩ thuật 

ThS. Nguyễn Thị Đông
 (Chủ biên)

17x24      75,000 

7
Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ  cấp THCS theo chương trình giáo dục 
phổ thông mới (2018)

PGS.TS. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), 
TS. Đồng Huy Giới, Nhữ Thị Việt Hoa, Đặng Minh 

Đức,Vũ Thị Cẩm Tú
17x24      65,000 

8
Hướng dẫn dạy học môn Tin học  cấp THCS theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

PGS.TS. Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 
TS. Nguyễn Thế Lộc

 TS. Phạm Thị Anh Lê, 
Trần Thiên Thành, Lê Viết Chung

17x24      70,000 

9
Hướng dẫn dạy học môn Thể chất cấp THCS theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

PGS.TS. Đặng Ngọc Quang (Chủ biên)
Nguyễn Công Trường

17x24      65,000 

10
Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật  cấp THCS theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 phần Âm nhạc 

ThS. Lê Anh Tuấn (Chủ biên),
ThS. Đỗ Thanh Hiên, ThS. Hồ Ngọc Khải

17x24      65,000 

11
Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  cấp THCS theo 
chương trình giáo dục phổ thông 2018

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)
ThS. Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng,

Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thanh 
Thủy

17x24      60,000 

1 Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn  (THCS) Đỗ Ngọc Thống (Tổng CB) 17 x 24 75,000
2 Dạy học phát triển năng lực môn Toán (THCS) Đỗ Đức Thái (Tổng CB) 17 x 24 75,000
3 Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí (THCS) Nguyễn Văn Khánh (CB) 17 x 24 75,000
4 Dạy học phát triển năng lực môn Hóa học  (THCS) Đặng Thị Oanh (CB) 17 x 24 75,000
5 Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học  (THCS) Đinh Quang Báo (CB) 17 x 24 75,000

6 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử  (THCS)
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng CB)

Đinh Ngọc Bảo, Trịnh Đình Tùng 
17 x 24 75,000

DANH MỤC SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CẤP THCS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHÀ SÁCH SƯ PHẠM TVHL

Địa chỉ: OV2.43 Khu chức năng đô thị Xuân Phương
SĐT: 0962.095.686 - 0964.270.977 
Email: thuvienhoclieu.vn@gmail.com
Website: thuvienhoclieu.vn

BỘ SÁCH: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC (MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC)

BỘ SÁCH: DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH



7 Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí (THCS)
Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông 

(Đồng CB)
17 x 24 75,000

8 Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ  (THCS) Lê Huy Hoàng (CB) 17 x 24 75,000
9 Dạy học phát triển năng lực môn Giáo dục Công dân  (THCS) Đào Đức Doãn (CB) 17 x 24 60,000

1 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 6 - học kì 1
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 30,000

2 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 6 - học kì 2
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

3 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 6 - học kì 1
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

4 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 6 - học kì 2
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

5 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 7 - học kì 1
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 28,000

6 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 7 học kì 2
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

7 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 7 - học kì 1
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

8 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 7 học kì 2
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

9 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí, lớp 7 
Đỗ Hương Trà

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

10 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 8 - học kì 1
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 28,000

11 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 8 - học kì 2
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

12 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 8 - học kì 1
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

13 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 8 - học kì 2
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

14 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí, lớp 8
Đỗ Hương Trà

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

15 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học, lớp 8 
Nguyễn Ngọc Hà

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

16 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 9 - học kì 1
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 30,000

17 Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn, lớp 9 - học kì 2
Đỗ Việt Hùng

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

18 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 9 - học kì 1
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

19 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán, lớp 9 - học kì 2
Vũ Đình Phượng

Phạm Sỹ Nam
(Chủ biên)

19 × 27 32,000

20 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí, lớp 9
Đỗ Hương Trà

(Chủ biên)
19 × 27 32,000

21 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học, lớp 9 Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) 19 × 27 32,000
22 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực năng lực môn Địa lí lớp 9 Lê Thông (Chủ biên) 19 × 27 35,000
23 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 8 Vũ Đình Phượng (Chủ biên) 17x24 65,000

24 Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8
Đỗ Hương Trà

(Chủ biên)
17x24 50,000

25 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hóa học lớp 8 Đặng Thị Oanh (Chủ biên) 17x24 40,000
26 Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn lớp 8 Đỗ Việt Hùng (Chủ biên) 17x24 40,000
27 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 9 Vũ Đình Phượng (Chủ biên) 17x24 65,000
28 Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 9 Đỗ Hương Trà (Chủ biên) 17x24 55,000
29 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hóa học lớp 9 Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) 17x24 40,000
30 Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn lớp 9 Đỗ Việt Hùng (Chủ biên) 17x24 40,000
31 Đề luyện học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Lưu ý Tưởng (Chủ biên) 17x24 80,000

1 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 6 - Tập 1
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 26.5      28,000 

BỘ SÁCH ÔN TẬP - KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THCS

BỘ SÁCH  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP THCS



2 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 6 - Tập 2
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 26.5 28,000

3 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 6 - Tập 1
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 26.5 28,000

4 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 6 - Tập 2
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 26.5 28,000

5 Bài tập Khoa học tự nhiên 6

GS.TS. Đỗ Hương Trà
PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà 
(Đồng Chủ biên)

19 × 26.5 33,000

6 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 7 - Tập 1
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27      38,000 

7 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 7 - Tập 2
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27      40,000 

8 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 7 - Tập 1
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

9 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 7 - Tập 2
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

10 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 8 - Tập 1
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27      40,000 

11 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 8 - Tập 2
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27      40,000 

12 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 8 - Tập 1
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

13 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 8 - Tập 2
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

14 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 9 - Tập 1
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27 45,000

15 Bài tập phát triển năng lực môn Ngữ văn, lớp 9 - Tập 2
Phạm Thị Thu Hiền

(Chủ biên)
19 × 27 50,000

16 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 9 - Tập 1
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

17 Bài tập phát triển năng lực môn Toán, lớp 9 - Tập 2
Đỗ Tiến Đạt
(Chủ biên)

19 × 27

18 Đề luyện học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Lưu ý Tưởng (Chủ biên) 17 x 24      80,000 

1 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 6 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ

(Chủ biên)
19 × 27 18,000

2 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 7 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ

(Chủ biên)
19 × 27 22,000

3 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 8 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ 

(Chủ biên)
19 × 27 18,000

4 Hướng dẫn hành Địa lí, lớp 9 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ 

(Chủ biên)
19 × 27 22,000

1
Bộ đề thi tuyến sinh vào lớp 10 các trường Chất lượng cao và trường Chuyên 
môn Toán

Lưu Xuân Tình 17x24 55,000

2
Bộ đề thi tuyến sinh vào lớp 10 các trường Chất lượng cao và trường Chuyên 
môn Ngữ Văn

Phạm Sỹ Cường 17x24 60,000

3
Bộ đề thi tuyến sinh vào lớp 10 các trường Chất lượng cao và trường Chuyên 
môn Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hoài Hương 17x24 70,000

1 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán
Nguyễn Sơn Hà (Chủ biên) - Phạm Minh Phương - 

Nguyễn Thị Hợp
17x24      29,000 

2 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn
Phạm Thị Thu Hiền (Chủ biên) - Đỗ Thị Hoàng Anh - 

Nguyễn Thanh Nguyệt - Nguyễn Thị Phương Thanh
17x24      29,000 

3 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh 
Bùi Ánh Dương (Chủ biên) - Bùi Thanh Hương - Trần 

Thị Yên
17x24      45,000 

4 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học
Nguyễn Văn Hải (Chủ biên) - Ngọc Châu Vân - Lê Thị 

Ngọc Hà - Nguyễn Thị Kim Hoa
17x24      28,000 

5 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lí
Hàn Thu Thủy (Chủ biên) - Nguyễn Thị Cúc - Vũ Hồng 

Anh
17x24      29,000 

6 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học
Phan Thị Thanh Hội (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hằng Nga - 

 Nguyễn Quang Anh
17x24      29,000 

7 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử
Lê Thị Thu (Chủ biên) - Lê Mai Khuyên - Nguyễn Thị 

Thu Hiền
17x24      29,000 

8 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa lí
Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) - Bùi Thị Nhiệm - Trần 

Thị Hải Yến - Đặng Thị Nghiệp
17x24      29,000 

BỘ SÁCH ÔN THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (DÀNH CHO HỌC SINH)

Bộ sách HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỊA LÍ (DÀNH CHO HỌC SINH, VỞ THỰC HÀNH)

BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TRƯỜNG CHUYÊN



9 Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Giáo dục công dân
Nguyễn Thị Thu Hoài (Chủ biên) - Ngô Thị Thu Trang - 

Trần Thị Yến
17x24      25,000 

10 Hướng dẫn học Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán
Phạm Minh Phương

Nguyễn Thị Hợp
Đoàn Thế Phiệt 

17x24      31,500 

11 Hướng dẫn Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn
Đỗ Việt Hùng

Nguyễn Thị Phong Lan
Nguyễn Công Lư 

17x24      31,500 

12 Hướng dẫn Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh
Bùi Văn Khiết - 

Bùi Thị Thu 
17x24      31,500 

13 Hướng dẫn Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Vật lí Trần Trí Thăng 17x24      31,500 
14 Hướng dẫn Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Hoá học Đỗ Anh Tuấn 17x24      31,500 
15 Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 Bài thi tổng hợp Lê Tuyết Mai (CB) 17x24      40,000 

16 Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 môn Toán (Tự luận kết hợp trắc nghiệm) Nguyễn Sơn Hà (CB) 17x24      55,000 


